
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Trần Phạm Gia An Nữ 19/02/2019 Kinh
Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh 

Quảng Bình

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Lê Hoàng Anh Nam 22/08/2018 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Đoàn Phương Anh Nữ 18/09/2019 Kinh
Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, 

Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Đàm Quốc Bảo Nam 17/09/2020 Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Đinh Hoàng Gia Bảo Nam 29/10/2019 Kinh
Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 19/11/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Nguyễn Hồ Trúc Dân Nữ 22/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Lê Văn Đức Nam 04/02/2019 Kinh
Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 

Phước

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Huỳnh Nhật Duy Nam 20/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Triệu Minh Duy Nam 06/05/2019 Tày
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Phạm Hoàng Bảo Hân Nữ 22/01/2019 Kinh
Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Phạm Lê Gia Hân Nữ 13/10/2019 Kinh
xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương.

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Lê Văn Gia Huy Nam 25/12/2019 Kinh
Khu phố 8, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú 

Giáo, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Mai Gia Huy Nam 02/05/2019 Kinh Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Nguyễn Phúc Huy Nam 14/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Nguyễn Phúc Huy Nam 02/12/2019 Kinh Tỉnh Phú Yên
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Trịnh Văn Đăng Khôi Nam 43749 Kinh Xóm 16, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa
Khu Hòa Phú 1, phường Bình Dương, thành 

phố Hồ Chí Minh
x

17 Đinh Ngọc Khuê Nữ 06/12/2019 Kinh
Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà 

Tĩnh

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Đỗ Thục Khuê Nữ 25/05/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Lê Gia Linh Nữ 08/04/2019 Kinh
Phường Bình Chuẩn, Thành Phố Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Lê An Lộc Nam 16/02/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Nguyễn Hoàng Thiên Mỹ Nữ 20/08/2019 Kinh
Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Lê Ngọc Bảo Ngân Nữ 10/07/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Thái Hoàng Đông Nghi Nữ 03/02/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Trương Thiện Nhân Nam 01/03/2019 Kinh Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Trần Trọng Nhân Nam 27/01/2019 Kinh
Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi.

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Hồ Thị Ái Nhi Nữ 19/05/2019
Bru Vân 

Kiều

Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện ĐaKrông, 

Tỉnh Quảng Trị

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Đinh Đặng Thảo Nhi Nữ 25/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Hoàng Vũ An Nhiên Nữ 24/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Y Lưu Niê Nam 04/06/2019 Ê-đê
Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk 

Lắk

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Nguyễn Đình Tấn Phát Nam 02/02/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương
x

31 Trần Duy Hoàng Phúc Nam 21/07/2019 Kinh Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Nguyễn Phú Quý Nam 17/08/2019 Kinh Tỉnh Phú Yên
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Lê Toàn Thắng Nam 03/01/2019 Kinh Tỉnh Sóc Trăng
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Hà Phương Thanh Nữ 28/09/2019 Kinh Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Lương Ngọc Tiên Nữ 14/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Mai Quốc Trung Nam 14/03/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Trần Tuấn Tú Nam 09/12/2019 Kinh
Xã Cảnh Hóa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh 

Quảng Bình

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Trần Nguyễn Thảo Vy Nữ 16/10/2019 Kinh Tỉnh Kiên Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Võ Ngọc Thảo Vy Nữ 03/01/2019 Kinh Xã Bảo Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Hoàng Như Ý Nữ 05/08/2019 Nùng
Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh 

Lạng Sơn

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Trần Huỳnh Mai Nữ 28/08/2018 Kinh
Ấp An Nghiệp,  Phường Mỹ Quới, Thành phố 

Cần Thơ

KP 2, P. Hòa Phú, Phường Hòa Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
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